Báo cáo Quý 3/2006

Mặt hàng Hạt Tiêu
Tình hình chung
Suốt quý 3/2006 giá hạt tiêu tăng đáng kể. Chỉ số giá của IPC đối với tiêu đen tăng 11,2 điểm trong tháng 7; 19,2 điểm trong tháng 8 và 30,5 điểm trong tháng 9. Các chỉ số tương ứng của tiêu trắng là 10,7; 21,3 và 16,6. Diễn biến tăng giá trên có thể thấy rõ qua bảng giá tổng hợp sau đây:
Bảng 1. Giá tổng hợp tiêu đen và tiêu trắng (USD/tấn)
	 Tháng
	Tiêu đen
	Tiêu trắng

	
	2004
	2005
	2006
	2004
	2005
	2006

	1
	1.546
	1.557
	1.565
	2.250
	2.216
	2.226

	2
	1.505
	1.447
	1.522
	2.243
	2.251
	2.245

	3
	1.522
	1.453
	1.493
	2.376
	2.244
	2.306

	4
	1.543
	1.443
	1.460
	2.402
	2.234
	2.255

	5
	1.473
	1.424
	1.463
	2.370
	2.261
	2.276

	6
	1.455
	1.419
	1.564
	2.288
	2.230
	2.375

	7
	1.501
	1.416
	1.811
	2.308
	2.206
	2.667

	8
	1.503
	1.417
	2.235
	2.244
	2.208
	3.251

	9
	1.484
	1.457
	2.917
	2.171
	2.197
	3.710

	10
	1.431
	1.486
	
	2.080
	2.227
	

	11
	1.436
	1.523
	
	2.072
	2.252
	

	12
	1.477
	1.568
	
	2.187
	2.258
	


Nguồn: IPC, 10/2006
Tiêu đen

Bắt đầu quý 2/2006, thị trường tiêu đen rất biến động sau đó rõ dần tình hình nguồn cung có hạn chế và nguồn dự trữ không còn nhiều. Sản lượng cung thế giới được dự đoán thấp. Tổng sản lượng tiêu đen năm 2006 chỉ vào khoảng 220 ngàn tấn, giảm 17%  so với năm 2005. Sản lượng tiêu Ấn Độ dự kiến giảm 29%. Việt Nam đã bán ra gần hết hạt tiêu trong khi sản lượng cũng được dự đoán giảm. Tiêu Indonesia thu hoạch vào tháng 8 có thể bù đắp mức cung hạn chế ở các nước sản xuất khác, nhưng sản lượng cũng chỉ bằng 75% năm trước. Ngay cả sản lượng tiêu của Brazil cũng giảm. Với tình hình này, dự trữ sẽ tiếp tục bị hạn chế và giá tiêu vẫn được duy trì ở mức tương đối cao cho đến cuối năm.
Trong quý 3, thị trường tiêu đen Ấn Độ rất nhộn nhịp và tăng đáng kể. Giá bình quân ở Cochin tăng từ 97,78 Rupi/kg trong tháng 8 đến 120,44 Rupi/kg trong tháng 9. Sản lượng xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 8 chỉ là 13.710 tấn, tăng 23,2% so cùng kỳ năm trước nhưng thu hoạch ít hơn. Như vậy, nguồn dự trữ sẽ bị hạn chế nhiều. 

Ở Sarawak, sản lượng tiêu trong năm giảm nhẹ và giá cao su cao giúp nông dân có thể trữ hạt tiêu lại chờ giá cao. Do đó, thị trường tiêu Sarawak tăng trưởng chậm chạp. Giá FOB tăng từ 1.815 USD/tấn trong tháng 6 lên 2.174 USD/tấn trong tháng 7; 2.406 USD/tấn trong tháng 8 và 2.922 USD/tấn trong tháng 9. 

Vụ thu hoạch tiêu ở Lampung đã hoàn thành, sản lượng ước chỉ bằng 75% năm trước. Do mức cầu cao ngay thời điểm thu hoạch nên hầu hết tiêu đã được bán ra, nông dân không hưởng lợi được mức giá cao gần đây do dự trữ đã cạn.  

Hiện giới kinh doanh đang nhìn vào nguồn cung từ Brazil hiện đang vào vụ thu hoạch. Do các nguồn cung khác đã cạn, tiêu Brazil sẽ quyết định giá thị trường. Tuy nhiên, các dự đoán vẫn cho rằng sản lượng tiêu Brazil cũng giảm so năm trước. 
Tình hình cho thấy sau giai đoạn trì trệ suốt hơn 4 năm, giá tiêu bắt đầu hồi phục và khởi đầu cho một xu hướng tăng giá do giảm cung cho đến năm 2007, cơ bản do giảm cung. 
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Hình 1. Giá FOB tiêu đen ở một số nguồn cung chính từ  tháng 6 – 9/2006 

(Nguồn: IPC, 10/2006)
Tiêu trắng

Giá tiêu trắng cũng có xu hướng tăng mạnh trong quý 3/2006. Ở Bangka, nông dân trữ lại hạt tiêu thu hoạch trong tháng 7/8 để chờ giá cao khi đã có một số nguồn thu khác. Ở Sarawak, giá tiêu trắng tăng vững chắc do thiếu cung. Giá tiêu trắng ở Kuching và Hải Nam cũng tăng đáng kể.  
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Hình 2. Giá FOB tiêu trắng ở một số nguồn cung chính từ tháng 6 – 9/2006

(Nguồn: IPC, 10/2006)

Theo IPC, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 100 ngàn tấn tiêu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2006. Các nguồn tin chính thức báo cáo rằng Việt Nam đã xuất khẩu 79 ngàn tấn tiêu từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2006, chưa kể xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, trong đó tiêu đen chiếm 88%. Số liệu thu thập tại cảng TP. Hồ Chí Minh cho thấy khối lượng xuất hạt tiêu từ đầu năm cho đến hết tháng 9/2006 là 95,303 ngàn tấn, trong đó tiêu đen chiếm 88,86%. So với cùng kỳ năm trước, lượng tiêu xuất khẩu tăng hơn 32%, tương đương 21.088 tấn. Tiêu trắng đạt 10.615 tấn, tăng 41,2%. 

Trong 9 tháng đầu năm 2006, lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam diễn biến từ mức thấp ở tháng 1 và tháng 2, với khối lượng trên dưới 5 ngàn tấn/tháng. Giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8 là giai đoạn xuất khẩu mạnh, với khối lượng xuất hàng tháng từ 10 đến hơn 16 ngàn tấn. Sau giai đoạn xuất khẩu mạnh này, khối lượng xuất tháng 9 giảm nhiều, chỉ còn hơn 6 ngàn tấn. Điều này cho thấy dự trữ tiêu bắt đầu cạn kiệt. Trong khi đó, sản lượng tiêu Việt Nam dự kiến trong năm 2006 chỉ đạt 92 ngàn tấn (khoảng 77 ngàn tấn tiêu đen và 15 ngàn tấn tiêu trắng) do hạn hán trong mùa khô và nông dân giảm đầu tư do tình hình giá thấp từ vài năm trước. Với tình hình trên, dự trữ của Việt Nam sẽ cạn đi cho đến mùa thu hoạch mới từ tháng 2/2007.  

Chênh lệch giữa khối lượng hạt tiêu xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm và sản lượng dự kiến năm 2006 cho thấy có một khối lượng hạt tiêu dự trữ từ niên vụ 2005 chuyển sang đầu năm 2006. Tuy nhiên, rất khó đánh giá chính xác khả năng dự trữ nguồn hàng hàng năm của các công ty.  
Bảng 2. Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2006 qua Cảng TP. Hồ Chí Minh
	Tháng
	Lượng xuất khẩu (tấn)

	1
	4.693

	2
	5.249

	3
	16.632

	4
	13.166

	5
	15.457

	6
	11.895

	7
	11.728

	8
	10.365

	9
	6.118

	Cộng chung
	95.303


Giá FOB tiêu đen Việt Nam cuối tháng 9/2006 duy trì ở mức cao, từ 2.700 đến hơn 2.800 USD/tấn, tăng 213-218% so với giá đầu tháng 6. Tương tự, giá tiêu trắng 630g/L đạt 4.200 USD/tấn, tăng 1,7 lần so đầu tháng 6. So sánh giữa giá FOB HCMC và giá địa phương cùng thời điểm đối với mặt hàng tiêu đen (hình 3) cho thấy giá địa phương theo rất sát giá xuất khẩu. Rõ ràng xu hướng tăng giá địa phương đồng hành cùng xu hướng tăng giá tiêu thế giới. Nếu duy trì ở mức này, đây là mức giá rất có lợi cho nông dân vì giá thành hạt tiêu đen ở các vùng trồng tiêu chính của Việt Nam chỉ vào khoảng 15 – 18 ngàn đồng/kg trong điều kiện không gặp bất lợi về thời tiết và sâu bệnh hại.  

Trong 9 tháng đầu năm 2006, có đến 103 công ty tham gia xuất khẩu hạt tiêu qua cảng TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, có 22 công ty đạt sản lượng xuất từ 1.000 tấn đến hơn 8.000 tấn. Khối lượng xuất khẩu của 22 công ty này chiếm đến 86,9% tổng khối lượng xuất. 
Trong 9 tháng đầu năm 2006, hạt tiêu Việt Nam được xuất đi đến 77 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 26 nước nhập khẩu hơn 1.000 tấn; 21 nước nhập từ 100 tấn đến 1.000 tấn; các nước nhập khẩu chính của tiêu Việt Nam là Hoa Kỳ (10.164 tấn); Ấn Độ (7.336 tấn); Đức (7.238 tấn), Pakistan, Hà Lan, Đức từ 6.100 đến 6.800 tấn mỗi nước.  
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Hình 3. Giá nội địa và giá FOB HCM của tiêu đen Việt Nam từ tháng 6 – 9/2006 
(Nguồn: IPC, 10/2006)

Nhận định chung
Sản lượng tiêu niên vụ 2006 ở các nước xuất khẩu chủ yếu giảm nhiều so năm 2005, mức cung toàn thế giới giảm, và nguồn dự trữ rất hạn hẹp. Các nguồn cung chủ yếu đã xuất gần hết nguồn hàng dự trữ hoặc mới thu hoạch. Do đó, giá tiêu được tiên lượng sẽ còn ở mức cao và kéo dài cho đến mùa thu hoạch năm 2007. Đối theo với quý 4/2006, dự đoán giá tiêu nội địa sẽ còn tăng do nguồn cung cạn kiệt, trong khi nhu cầu hạt tiêu trên các thị trường vẫn được duy trì với mức giá cao.  
Mức giá cao hiện nay có thể khuyến khích nông dân Việt Nam tăng đầu tư và đẩy sản lượng năm 2007 lên so với 2006, nếu không có các biến động bất ngờ về thời tiết và sâu bệnh hại. 

Nguồn:

Các bản tin của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA)

Các bản tin của Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế (IPC)

Các bản tin thị trường. Trung tâm thông tin Bộ NN&PTNT

Các nguồn báo, tạp chí Trung ương và các địa phương

Trần Tiến Khai, Cơ sở phía Nam, IPSARD, Thị trường hạt tiêu Quý 3/2006

